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* PHẦN LỊCH SỬ: 

BÀI 1: THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ 

A. Nội dung trọng tâm 

I. ÂM LỊCH, DƯƠNG LỊCH 

- Dựa vào quan sát và tính toán, người xưa đã phát hiện quy luật di chuyển của Mặt Trăng, Trái 

Đất, Mặt Trời để tính thời gian và làm ra lịch.  

* Có hai cách làm lịch:  

- Âm lịch là cách tính thời gian theo chu kì Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Thời gian Mặt 

Trăng chuyển động hết một vòng quanh Trái Đất là một tháng.  

- Dương lịch là cách tính thời gian theo chu kì Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời. Thời gian Trái 

Đất chuyển động hết một vòng quanh Mặt Trời là một năm.  

II.  CÁCH TÍNH THỜI GIAN 

-  Xã hội ngày càng phát triển, sự giao lưu giữa các nước ngày càng tăng → cần phải có lịch 

chungDương lịch gọi là Công lịch→ là lịch chung cho các dân tộc trên thế giới. 

- Công lịch lấy năm 1 là năm tương truyền Chúa Giê-xu (Jesus, người sáng lập đạo Thiên chúa) ra 

đời làm năm đẩu tiên của Công nguyên. Trước năm đó là trước Công nguyên (TCN) 

 

 

 

 

B. Luyện tập 

- Dựa vào sơ đồ 2.4 và thông tin trong bài, em hãy giải thích các khái niệm: trước Công nguyên, 

Công nguyên, Thập kỉ, Thế kỉ, Thiên niên kỉ. 

 

C. Vận dụng 

- Dựa vào hình 2.4 SGK trang 16 hãy tính thời gian:  

+ Từ năm 111 TCN đến năm 544 cách bao nhiêu năm? 

+ Từ năm 544 đến năm 938 cách bao nhiêu năm? 



 

* PHẦN ĐỊA LÍ: 

BÀI 4: LƯỢC ĐỒ TRÍ NHỚ 

A. Nội dung trọng tâm 

I. Lược đồ trí nhớ 

- Lược đồ trí nhớ là hình ảnh về một địa điểm hoặc một khu vực cụ thể trong tâm trí của con người. 

- Công dụng: 

+ Giúp chúng ta định hướng di chuyển từ nơi này đến nơi khác bằng cách vẽ phác thảo tuyến 

đường đi. 

+ Hiểu thế giới xung quanh, sắp xếp không gian và thể hiện lại các đối tượng, phác họa hình ảnh 

của một địa điểm, hành trình hoặc vùng nào đó. 

II. Vẽ lược đồ trí nhớ (Học sinh tự học) 

- Hình dung: Nhớ lại và suy nghĩ về nơi mà em sẽ vẽ lược đồ. 

- Sắp xếp không gian: Suy nghĩ về tất cả những hình ảnh em có về nơi đó và sắp xếp chúng lại với 

nhau trong tư duy của mình. 

- Vị trí bắt đầu: là địa điểm/khu vực em chọn để vẽ lược đồ. 

 

B. Luyện tập 

- Hãy nêu khái niệm và công dụng của lược đồ trí nhớ? 

 

C. Vận dụng 

 - Quan sát hình 4.1 và trả lời những câu hỏi sau: 

+ Từ thị trấn đến trường học sẽ đi qua những đối      

tượng địa lí nào? 

+ Đối tượng địa lí nào kéo dài từ bắc đến nam ở      

rìa phía Tây lược đồ? 

+ Hồ nằm ở hướng nào trên lược đồ? 

 

 

 

 

 



BÀI 5: VỊ TRÍ CỦA TRÁI ĐẤT TRONG HỆ MẶT TRỜI. 

HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT 

A. Nội dung trọng tâm 

I. Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời (Học sinh tự học) 

- Trái Đất nằm ở vị trí thứ 3 trong hệ Mặt Trời (tính theo khoảng cách xa dần Mặt Trời). 

- Vị trí của Trái Đất cùng với sự tự quay đã giúp Trái Đất nhận được lượng nhiệt và ánh sáng phù 

hợp cho sự sống. 

II. Hình dạng và kích thước Trái Đất 

- Trái Đất có dạng hình cầu với kích thước rất lớn. 

- Bán kính của Trái Đất tại Xích đạo có độ dài 6378 km. 

- Diện tích bề mặt Trái Đất lên đến hơn 510 triệu km2. 

 

B. Luyện tập 

- Dựa vào hình 5.2, 5.3 và thông tin trong sách giáo khoa trang 132, em hãy cho biết: 

+ Hình dạng của Trái Đất là bao nhiêu? 

+ Độ dài của bán kính Trái Đất tại Xích đạo là bao nhiêu? 

+ Độ dài đường Xích đạo là bao nhiêu? 

+ Nhận xét về kích thước của Trái Đất so với hành tinh khác trong hệ Mặt Trời. 

 

C. Vận dụng 

- Theo em cần làm gì để bảo vệ sự sống trên Trái Đất. 

 

PHIẾU HỌC TẬP  

 

❖  Câu 1: Dựa vào sơ đồ 2.4 và thông tin trong bài, em hãy giải thích các khái niệm: trước Công 

nguyên, Công nguyên, Thập kỉ, Thế kỉ, Thiên niên kỉ 

❖  Câu 2: Dựa vào hình 2.4 SGK trang 16 hãy tính thời gian:  

 + Từ năm 111 TCN đến năm 544 cách bao nhiêu năm? 

 + Từ năm 544 đến năm 938 cách bao nhiêu năm? 

 
 
 
 
 
 
 



❖  Câu 3: Quan sát hình 4.1 và trả lời những câu hỏi sau: 

 

+ Từ thị trấn đến trường học sẽ đi qua những                                                  

đối tượng địa lí nào? 

+ Đối tượng địa lí nào kéo dài từ bắc đến nam  

ở rìa phía Tây lược đồ? 

+ Hồ nằm ở hướng nào trên lược đồ? 

 

 

 

 

❖  Câu 4: Dựa vào hình 5.2, 5.3 và thông tin trong sách giáo khoa trang 132, em hãy cho biết: 

+ Hình dạng của Trái Đất là bao nhiêu? 

+ Độ dài của bán kính Trái Đất tại Xích đạo là bao nhiêu? 

+ Độ dài đường Xích đạo là bao nhiêu? 

+ Nhận xét về kích thước của Trái Đất so với hành tinh khác trong hệ Mặt Trời. 

 

LƯU Ý CÁC EM HỌC SINH: 

 

 GHI NỘI DUNG TRỌNG TÂM VÀO VỞ. 

 LÀM CÁC CÂU HỎI KIỂM TRA KIẾN THỨC VÀO TẬP BÀI TẬP. 

VẤN ĐỀ GÌ KHÔNG HIỂU CÁC EM LIÊN HỆ GIÁO VIÊN BỘ MÔN ĐỂ ĐƯỢC 

HƯỚNG DẪN. 

 

 


